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Phần I. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN (4,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:
 “Nếu như không có cách nào thay đổi thế giới bên ngoài, hãy thay đổi chính mình, bởi vì đó là điều có thể thay đổi được. Khi bạn tập trung chú ý hoàn thiện bản thân, cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi, thay đổi những điều bạn có thể thay đổi được và nhìn nhận sự khác biệt giữa hai điều này, đó là bài học mà chúng ta cần phải theo đuổi suốt cuộc đời.

Ngoài việc thay đổi hành vi của chính mình, bạn có thể thay đổi thái độ nhìn nhận bản thân. Khó khăn trắc trở có nhiều đến đâu cũng phải chịu thua trước thái độ và phản ứng của bạn trước chúng. Thái độ tiêu cực khi nhìn nhận một sự việc thường sẽ làm tổn thương lòng tự tin, mài mòn ý chí phấn đấu của con người. Cũng giống như khi nhìn nửa ly nước, có người nói “chỉ còn nửa ly nước”, cũng có người nói “vẫn còn nửa ly nước”. Thái độ khác nhau sẽ tạo ra những cuộc đời khác nhau, bạn có thể thay đổi thế giới của chính mình thông qua việc thay đổi cách nhìn và thái độ của bản thân”.
(Trích “Sống chậm lại rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”, Alpha book biên soạn, NXB Lao động xã hội, 2014) 
Câu 1. (0,5 điểm) Văn bản trên đề cập đến vấn đề gì?

Câu 2. (1,0 điểm) Em hiểu như thế nào về câu văn: “Chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi, thay đổi những điều bạn có thể thay đổi được”?

Câu 3. (1,0 điểm) Nêu hiệu quả của việc sử dụng từ “chỉ” và từ “vẫn” trong câu văn: Cũng giống như khi nhìn nửa ly nước, có người nói “chỉ còn nửa ly nước”, cũng có người nói “vẫn còn nửa ly nước”?

Câu 4. (1,5 điểm) Thông điệp mà em tâm đắc nhất qua văn bản trên là gì? Vì sao em chọn thông điệp đó?

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (16,0 điểm)

Câu 1. (6,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích phần Đọc - hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sự cần thiết của việc thay đổi chính mình.

Câu 2. (10,0 điểm) 
Nhận định về thơ, Diệp Tiếp cho rằng: “Thơ ca là tiếng lòng người nghệ sĩ”.

Bằng trải nghiệm về thơ, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
........... Hết .…........

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh:.......................................................  Số báo danh……………………………….

Chữ ký của giám thị 1:...............................................   Chữ ký của giám thị 2:...........................
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I. Hướng dẫn chung


 Lưu ý chung: Giám khảo phải linh hoạt, trân trọng khi chấm bài của học sinh. Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo được các yêu cầu trong hướng dẫn chấm vẫn cho điểm tối đa (tổng điểm toàn bài 20,0 điểm), không làm tròn điểm. Trong quá trình chấm bài, giám khảo cần cân đối nội dung và hình thức bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm. Cần thưởng điểm cho bài viết có sáng tạo (điểm thưởng tối đa không quá 0,5 điểm).
1. Học sinh làm đúng đến đâu thì giám khảo chấm đến đó.


2. Học sinh trình bày theo cách khác mà đúng thì giám khảo chấm tương ứng theo thang điểm của hướng dẫn chấm.


3. Trường hợp học sinh làm theo cách khác mà hướng làm ra được kết quả nhưng kết quả cuối cùng có sai sót thì giám khảo phải trao đổi với tổ chấm để đưa ra hướng giải quyết.


4. Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn phải đảm bảo không sai lệch và đảm bảo thống nhất thực hiện trong tổ chấm.


5. Không làm tròn điểm bài thi.

II. Hướng dẫn chi tiết
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	

	
	1
	- Văn bản trên đề cập đến vấn đề: Ý nghĩa của việc thay đổi chính mình. 
	0,5

	
	2
	- Câu “Chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi, thay đổi những điều bạn có thể thay đổi được” có thể được hiểu như sau:
+ Trong cuộc sống, có những điều ta không thể thay đổi được theo ý muốn chủ quan của mình vì đó là những điều trở thành quy luật tất yếu. Nếu tìm mọi cách để thay đổi, ta sẽ mất công vô ích, gặp thất bại cay đắng.
+ Tuy nhiên, nếu có những điều có thể thay đổi, ta sẽ tìm cách thay đổi để nó phù hợp với hoàn cảnh mới, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, đem lại hạnh phúc cho cá nhân và cộng đồng.
	0,5

0,5

	
	3
	- Hiệu quả của việc sử dụng từ “chỉ” và từ “vẫn” trong câu văn: Cũng giống như khi nhìn nửa ly nước, có người nói “chỉ còn nửa ly nước”, cũng có người nói “vẫn còn nửa ly nước”.
+ Là trợ từ nhấn mạnh hai thái độ, hai cách nhìn, cách đánh giá trước một hiện tượng. 
+ Từ “chỉ” nhấn mạnh thái độ bi quan, tiêu cực; từ “vẫn” nhấn mạnh thái độ lạc quan, tích cực.
	0,5
0,5


	
	4
	   HS có thể nêu ra một thông điệp ý nghĩa nhất đối với bản thân một cách ngắn gọn, thuyết phục. Có thể tham khảo các ý sau:

+ Chấp nhận và đối mặt với những khó khăn thử thách để vươn lên trong cuộc sống.
+ Thái độ khác nhau sẽ tạo ra những cuộc đời khác nhau. 

+Thay đổi chính mình để cuộc sống trở nên tốt đẹp.

- Lí giải: Phù hợp và thuyết phục với thông điệp đưa ra.
	1,0
0,5

	II
	1
	1. Yêu cầu về hình thức, kĩ năng:
- Học sinh trình bày đúng thể thức của một đoạn văn nghị luận trong khoảng 200 chữ; diễn đạt lưu loát, có cảm xúc; trình bày sạch sẽ, rõ ràng; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5

	
	
	2. Yêu cầu về kiến thức:
Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau, song cần đạt được những ý cơ bản sau:
	

	
	
	- Giới thiệu vấn đề nghị luận: Sự cần thiết của việc thay đổi chính mình.
	0,5

	
	
	- Giải thích: Thay đổi chính mình là quá trình cải thiện, làm cho bản thân mình khác đi theo hướng tích cực, tốt đẹp hơn. 
	0,5

	
	
	- Thay đổi chính mình rất cần thiết, vì:

+ Thay đổi làm cho bản thân trở nên tốt hơn, khắc phục và sửa chữa được những khuyết điểm, sai lầm; mở mang tầm hiểu biết. Từ đó, tích luỹ được nhiều bài học, trải nghiệm để đi tới thành công.

+ Người biết thay đổi để hoàn thiện mình sẽ luôn tìm tòi, học hỏi, sáng tạo, sống có đam mê, hoài bão. Việc thay đổi chính mình có thể khiến cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện, khẳng định giá trị của bản thân. Khi đó, họ sẽ được mọi người tin tưởng, yêu mến.
+ Góp phần lan toả năng lượng tích cực, lối sống chủ động, lạc quan… trong cộng đồng, là động lực cho sự tiến bộ xã hội…
	3,0

	
	
	+ Dẫn chứng cụ thể, tiêu biểu và thuyết phục
	0,5

	
	
	- Phê phán: Những người không thay đổi bản thân, sống không có lí tưởng, ước mơ; sống an phận, nghe theo sự sắp đặt của người khác… Tuy nhiên, thay đổi bản thân không đồng nghĩa với sự dị biệt, khác người…
	0,5

	
	
	- Bài học, phương hướng phấn đấu, rèn luyện.

+ Hiểu được thay đổi chính mình là điều cần thiết.

+ Tích cực học tập, rèn luyện, chấp nhận thay đổi để vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn...

Lưu ý: Thí sinh viết quá 01 trang giấy thi, trừ 0,5 điểm.
	0,5

	
	2
	Nhận định về thơ, Diệp Tiếp cho rằng: “Thơ ca là tiếng lòng người nghệ sĩ”.
Bằng trải nghiệm về thơ, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. 
	10,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: có đủ 3 phần:  Mở bài, Thân bài, Kết bài. Phần Mở bài nêu được vấn đề, phần Thân bài triển khai được vấn đề, phần Kết bài khái quát, kết thúc vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Thơ ca là tiếng lòng người nghệ sĩ.  
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu chính như sau:
	8,5

	
	
	* Giới thiệu vấn đề nghị luận
	0,5

	
	
	* Giải thích nhận định

- Thơ là gì? 

- “Thơ ca là tiếng lòng của người nghệ sĩ”: nghĩa là thơ phản ánh chân thật tình cảm, cảm xúc; những rung động mãnh liệt trong trái tim của nhà thơ…

=> Ý kiến của Diệp Tiếp bàn về đặc trưng của thơ ca: Thơ được tạo ra từ thực tại đời sống và cảm xúc tình cảm của nhà thơ.
	0,25

0,25

0,5

	
	
	* Bàn luận

- Khẳng định ý kiến là đúng.

- Vì sao nói “Thơ ca là tiếng lòng của người nghệ sĩ”?

+ Xuất phát từ đặc trưng của văn học và thơ ca nói riêng: Thơ ca phản ánh chân thực đời sống; lấy cái đẹp của hiện thực đời sống làm chất liệu, đề tài, cảm hứng sáng tác… thông qua lăng kính chủ quan của người nghệ sĩ. Đặc biệt, tiêu chuẩn vĩnh cửu của thơ ca là cảm xúc…

+ Xuất phát từ chức năng của thơ ca: Thơ ca phản ánh cuộc sống và con người theo quy luật của cái đẹp, của cảm xúc, nhằm thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người, giúp con người cảm nhận, biết rung động trước vẻ đẹp, hướng con người tới chân- thiện- mĩ. Tất cả phải thể hiện qua tiếng lòng của người nghệ sĩ và tài năng trong việc sáng tạo nên hình thức nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn.

	0,25

0,75

0,5



	
	
	* Chứng minh: Thí sinh có thể tuỳ chọn các tác phẩm thơ khác nhau để phân tích, làm sáng tỏ vấn đề nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Số lượng dẫn chứng: Từ hai tác phẩm trở lên, thuộc thể loại thơ.

- Mỗi tác phẩm được chọn cần phân tích làm nổi bật những luận điểm:

+ “Tiếng lòng” hay chính là tình cảm, cảm xúc của tác giả được thể hiện trong bài thơ như thế nào?

+ “Tiếng lòng” của nhà thơ được thể hiện qua hình thức nghệ thuật độc đáo, sáng tạo ra sao? (thể loại, cấu trúc, ngôn từ, giọng điệu, các biện pháp nghệ thuật…)
	4,0

	
	
	* Mở rộng, nâng cao

- Ý kiến đã đưa ra tiêu chí đánh giá một tác phẩm văn học có giá trị: bắt nguồn từ tình cảm, cảm xúc của người nghệ sĩ với cuộc sống. 

- Tuy nhiên, ý kiến chưa thực sự toàn diện vì ngoài vẻ đẹp trong cảm xúc thì cũng cần có hình thức nghệ thuật độc đáo, tạo ra phong cách riêng, không trộn lẫn.  

- Ý kiến đã đặt ra yêu cầu đối với người sáng tác và người tiếp nhận:

+ Đối với người sáng tác: Nhà văn phải ý thức được rằng các sáng tác của mình không thể xa rời cuộc sống, tình cảm trong thơ cũng xuất phát từ thực tại, vì thế phải trải nghiệm, có vốn sống phong phú, có tâm hồn tinh nhạy. Bên cạnh đó nhà văn cần trau dồi tài năng để thể hiện những vẻ đẹp của cuộc sống ấy qua hình thức nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn.

+ Đối với người đọc: Phải huy động vốn sống và trải nghiệm, trau dồi vốn từ  để nâng tầm tiếp nhận, hiểu đúng, hiểu sâu về tác phẩm, có thể cảm nhận tình cảm, tư tưởng gửi gắm trong tác phẩm; đồng cảm với những tư tưởng, tình cảm của nhà thơ.
	0,25

0,25

0,5

	
	
	* Kết thúc vấn đề nghị luận
	0,5

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: không mắc lỗi chính tả và diễn đạt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sáng tạo trong cấu trúc bài, triển khai luận điểm; bài viết thể hiện cảm nhận sâu sắc, diễn đạt giàu hình ảnh, văn có cảm xúc.
	0,5


--------Hết--------
ĐỀ CHÍNH THỨC








